
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 46 Ngõ 69 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TÂN DƯỢC TUỆ TÂM

0109882166

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá, các hàng hóa nhà nước cấm) 

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Kinh doanh dược (Luật dược 2016)
Bán buôn điều hòa nhiệt độ, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim 
tiêm...; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình 
như: máy đo huyết áp, máy trợ thính...; 
Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn hàng mỹ 
phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng 
cho mắt...; 
Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...;

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TÂN DƯỢC TUỆ TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE TAM MEDICINE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE TAM MEDICINE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0853718182
Email: tranquangdai291094@gmail.co

m

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa 
được phân vào đâu: phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy 
và xe đạp; người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; các 
loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; máy móc, thiết bị 
khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
-Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
Bán buôn cao su 
Bán tơ, xơ, sợi dệt 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn hạt nhựa
Bán buôn các sản phẩm từ nhựa

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299

12. Quảng cáo 7310

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ quầy bar, vũ trường)

4723

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ các hoạt động đấu giá)

4791(Chính)

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
ĐẠI

Việt 
Nam

Xóm 6, Xã Giao Yến, 
Huyện Giao Thủy, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 036094001348

2 ĐỖ VĂN 
SƠN

Việt 
Nam

Khu 6, Xã Tiên Phú, 
Huyện Phù Ninh, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 025096008168

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc: tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai; hàng đan lát bằng tre, song mây, vật liệu tết bện khác; 
hàng thủ công mỹ nghệ khác: hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, 
đồi mồi, san hô...
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036094001348
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 6, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN ĐẠI Nam

29/10/1994 Kinh Việt Nam

08/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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